
     UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:           /SGDĐT- GDPT&GDTX
V/v công bố kết quả thẩm định hồ sơ 

học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 THPT 
các trường thi tuyển năm học

 2024 – 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày    tháng     năm 2024

Kính gửi: Các trường THPT trong tỉnh.

Căn cứ  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 
sinh trung học phổ thông; Công văn số 620/SGDĐT-GDMNQLCL ngày 19/2/2024 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-
2025; Công văn số 2011/SGDĐT-GDPT&GDTX ngày 17/5/2024 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo về việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thuộc đối tượng tuyển thẳng vào lớp 10 THPT 
năm học 2024-2025;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-SGDĐT ngày 28/05/2024 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 
2024 – 2025;

Xét tờ trình đề nghị thẩm định hồ sơ học sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 năm 
học 2024 – 2025 của các trường THPT tổ chức tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

 Sở Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách kết quả thẩm định hồ sơ học sinh đủ điều 
kiện tuyển thẳng vào các trường THPT tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển gồm các học 
sinh có tên sau: 

(Danh sách đính kèm)
Đề nghị các trường THPT có tên học sinh được tuyển thẳng thông báo kết quả cho 

phụ huynh, học sinh được biết và đưa vào danh sách trúng tuyển khi duyệt hồ sơ tuyển 
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025./.

Nơi nhận:                                   KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                      PHÓ GIÁM ĐỐC
- BGĐ Sở;
- PGDMN-KĐCL;
- Lưu: VT, GDPT-GDTX.

    Võ Ngọc Thạch



KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH  
HỒ SƠ  HỌC SINH XÉT TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 THPT CÁC TRƯỜNG THI TUYỂN NĂM HỌC 2024 – 2025.

( Kèm theo Công văn số:            ngày        tháng      năm 2024 của Giám đốc Sở GDĐT )

TT Họ và tên Năm sinh Giới 
tính

HS trường THCS Đủ điều kiện 
tuyển thẳng vào 
trường THPT

Diện tuyển thẳng

1 Đinh Nguyễn Bảo Nghi 26/05/2009 Nữ Ngô Thời Nhiệm - ĐQ Tân Phú Đạt giải HKPĐ Khu vực

2 Vũ Anh Tuấn 17/10/2008 Nam Lê Thánh Tông - ĐQ Tân Phú Học sinh khuyết tật

3 Quách Lê Phước Khang 05/05/2009 Nam Phú Lợi - ĐQ Tân Phú Học sinh khuyết tật

4 Nguyễn Lê Thanh Trúc 10/11/2008 Nữ PT Thực hành sư phạm PT THSP Học sinh khuyết tật

5 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/08/2009 Nữ Vĩnh An - VC Trị An Học sinh khuyết tật

6 Bùi Minh Khôi 03/11/2009 Nam Vĩnh An - VC Trị An Học sinh khuyết tật

7 Nguyễn Gia Phong 23/11/2009 Nam Vĩnh An - VC Trị An Học sinh khuyết tật

8 Vũ Anh Tú 05/06/2009 Nam Vĩnh An - VC Trị An Học sinh khuyết tật

9 Phan Quân 05/08/2009 Nam Vĩnh An - VC Trị An Học sinh khuyết tật

10 Mai Thúc Đạt 29/04/2009 Nam Lê Quý Đôn - VC Trị An Học sinh khuyết tật

11 Nguyễn Hoàng Thành 05/02/2006 Nam Lê Quý Đôn - VC Trị An Học sinh khuyết tật

12 Nguyễn Thị Như Ý 24/02/2009 Nữ Lê Quý Đôn - VC Trị An Đạt giải HKPĐ Khu vực

13 Vũ Thùy Nhung 31/07/2009 Nữ Mã Đà - VC Trị An Đạt giải HKPĐ Khu vực



14 Hồ Thị Kim Yến 26/11/2009 Nữ Mã Đà - VC Trị An Đạt giải HKPĐ Khu vực

15 Phạm Đỗ Mỹ Anh 15/11/2009 Nữ Võ Trường Toản - BH Ngô Quyền Đạt giải TT cấp Quốc gia

16 Vũ Ngọc Anh Thư 18/04/2009 Nữ Trần Hưng Đạo - BH Ngô Quyền Đạt giải TT cấp Quốc gia

17 Nguyễn Ngọc Phương Quyên 19/12/2009 Nữ Nguyễn Bỉnh Khiêm - BH Ngô Quyền Đạt giải HKPĐ Khu vực

18 Lâm Phi Long 21/09/2009 Nam Bình Đa - BH Ngô Quyền Đạt giải HKPĐ Khu vực

19 Trần Tuấn Hưng 04/04/2009 Nam Hùng Vương - BH Ngô Quyền Đạt giải HKPĐ Khu vực

20 Nguyễn Huỳnh Minh Trí 24/08/2009 Nam Hùng Vương - BH Ngô Quyền Học sinh khuyết tật

21 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 14/10/2008 Nữ Trần Hưng Đạo - BH Ngô Quyền Học sinh khuyết tật

22 Trần Thành Danh 21/04/2009 Nam Trần Hưng Đạo - BH Ngô Quyền Học sinh khuyết tật

23 Bùi Nguyễn Hoàng Bách 06/03/2009 Nam Hùng Vương - BH Ngô Quyền Học sinh khuyết tật

24 Nguyễn Trường Thiện 31/05/2009 Nam Thống Nhất - BH Ngô Quyền Học sinh khuyết tật

25 Huỳnh Anh Nhật 23/09/2009 Nam Hùng Vương - BH Ngô Quyền Học sinh khuyết tật

26 Nguyễn Trọng Nhân 01/11/2007 Nam Tân Bửu - BH Ngô Quyền Học sinh khuyết tật

27 Vũ Phạm Thảo Nguyên 24/10/2008 Nữ Tân Tiến - BH Ngô Quyền Học sinh khuyết tật

28 Trương Quốc Thái 12/04/2009 Nam Tân Tiến - BH Ngô Quyền Học sinh khuyết tật

29 Mai Tiến Phát 28/09/2008 Nam Hùng Vương - BH Ngô Quyền Học sinh khuyết tật

30 Lê Văn Cường 16/08/2008 Nam Hùng Vương - BH Ngô Quyền Học sinh khuyết tật

31 Lộc A Sồi 08/02/2009 Nam Quang Trung - TP Đoàn Kết Học sinh khuyết tật



32 Võ Thị Anh Phương 20/01/2008 Nữ Phương Lâm - TP Đoàn Kết Học sinh khuyết tật

33 Chương Trần Ngọc Anh 01/05/2009 Nữ DTNT liên huyện TP-ĐQ Đoàn Kết HS trường DTNT

34 Nguyễn Minh Nhật 02/02/2009 Nam DTNT liên huyện TP-ĐQ Đoàn Kết HS trường DTNT

35 Nguyễn Minh Sơn 06/12/2009 Nam Phước Tân 1 - BH Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực

36 Nguyễn Minh Khánh 06/12/2009 Nam Phước Tân 1 - BH Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực

37 Phan Tuấn Hưng 05/02/2009 Nam Phước Tân 1 - BH Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực

38 Nguyễn Quang Khánh 21/08/2009 Nam Nguyễn Bỉnh Khiêm - BH Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực

39 Nguyễn Hữu Kiệt 27/06/2009 Nam Song ngữ Lạc Hồng - BH Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực

40 Đinh Nguyễn Huy Hoàng 13/12/2009 Nam Song ngữ Lạc Hồng - BH Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực

41 Hà Anh Kiệt 25/06/2009 Nam Đinh Tiên Hoàng - BH Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực

42 Bùi Quân Bảo 22/07/2009 Nam Trịnh Hoài Đức - TB Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực

43 Đỗ Nguyễn Hoàng Bách 28/01/2009 Nam Hòa Bình - BH Trấn Biên Đạt giải TT cấp Quốc gia

44 Nguyễn Quang Thuận 02/08/2009 Nam Hùng Vương - BH Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực

45 Nguyễn Gia Huy 31/01/2009 Nam Phước Tân 1 - BH Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực

46 Trần Thiên Ân 01/01/2009 Nam Thống Nhất - BH Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực

47 Phan Huỳnh Nhân 24/07/2009 Nam Thực hành Sư phạm - BH Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực

48 Đinh Như Yến 11/02/2009 Nữ Hòa Bình - BH Trấn Biên Đạt giải TT cấp Quốc gia

49 Trần Tuấn Hưng 04/04/2009 Nam Hùng Vương - BH Trấn Biên Đạt giải HKPĐ Khu vực



50 Tống Gia Huy 15/01/2009 Nam Võ Trường Toản - VC Trấn Biên Đạt giải KHKT Quốc gia

51 Trần Duyên Đức 08/11/2009 Nam Hoàng Văn Thụ - BH Trấn Biên Học sinh khuyết tật

52 Nguyễn Phạm Hồng Nhi 10/01/2008 Nữ Hoàng Văn Thụ - BH Trấn Biên Học sinh khuyết tật

53 Nguyễn Thị Trâm Anh 13/08/2009 Nữ Hoàng Văn Thụ - BH Trấn Biên Học sinh khuyết tật

54 Nguyễn Nhật Nam 03/07/2009 Nam Hoàng Văn Thụ - BH Trấn Biên Học sinh khuyết tật

55 Hoàng Phương Thảo 17/07/2009 Nữ Tân Phong - BH Trấn Biên Học sinh khuyết tật

56 Lê Trung Kiên 08/01/2009 Nam Trường Sa - BH Trấn Biên Học sinh khuyết tật

57 Huỳnh Thanh Ngân 01/08/2009 Nữ Trần Hưng Đạo - BH Trấn Biên Học sinh khuyết tật

58 Nguyễn Long Vũ 23/07/2006 Nam Tân Phong - BH Trấn Biên Học sinh khuyết tật

59 Nguyễn Nhật Nam 03/07/2009 Nam Tân Tiến - BH Trấn Biên Học sinh khuyết tật

60 Tạ Đồng Khang 13/03/2009 Nam Phước Tân 1 - BH Nguyễn Hữu Cảnh Đạt giải HKPĐ Khu vực

61 Lường Kế Quang 20/04/2009 Nam Phước Tân 1 - BH Nguyễn Hữu Cảnh Đạt giải HKPĐ Khu vực

62 Trịnh Khánh Linh 17/01/2009 Nữ Phước Tân 1 - BH Nguyễn Hữu Cảnh Đạt giải HKPĐ Khu vực

63 Mai Nguyễn Anh 01/01/2009 Nam Long Bình Tân - BH Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

64 Nguyễn Đại Dương 29/07/2007 Nam Long Bình Tân - BH Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

65 Thái Dương 06/12/2009 Nam Long Bình Tân - BH Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

66 Bùi Đức Gia Bảo 08/09/2009 Nam Phước Tân 1 - BH Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

67 Đinh Gia Bảo 27/07/2009 Nam An Bình - BH Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật



68 Nguyễn Xuân Đức 08/05/2009 Nam Hòa Hưng - BH Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

69 Trần Thị Thu Hiền 14/04/2009 Nữ Long Bình Tân - BH Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

70 Đinh Trọng Hoàng 05/05/2008 Nam Hoàng Văn Thụ - BH Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

71 Phạm Ngọc Nam 02/05/2009 Nam Phước Tân 1 - BH Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

72 Trần Nguyễn Như Quỳnh 18/06/2009 Nữ Long Bình Tân - BH Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

73 Trần Thị Kiều Vy 10/11/2009 Nữ Hòa Hưng - BH Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

74 Bùi Thành Tâm 26/08/2009 Nam An Bình - BH Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

75 Phạm Vinh Hải 05/12/2008 Nam Trường Sa - BH Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

76 Lê Nguyễn Phương Nam 13/01/2009 Nam Trường Sa - BH Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

77 Cao Thế Ân 23/07/2009 Nam Trường Sa - BH Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

78 Lê Đức Minh Tâm 24/01/2009 Nam Trường Sa - BH Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

79 Vũ Lê Quang Thành 17/06/2009 Nam Bùi Hữu Nghĩa - BH Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

80 Nguyễn Hữu Nam 25/08/2009 Nam Trảng Dài - BH Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

81 Phạm Thanh Ngân 02/06/2009 Nữ Trường Sa - BH Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

82 Nguyễn Văn Tuấn Đức 22/02/2009 Nam Trảng Dài - BH Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

83 Phạm Yến Nhi 15/05/2009 Nữ Trường Sa - BH Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

84 Nguyễn Phú Quý 22/02/2008 Nam Hoàng Diệu - BH Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

85 Nguyễn Thị Tâm 12/07/2007 Nữ Trường Sa - BH Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật



86 Hoàng Nguyễn Anh Khoa 26/09/2009 Nam Hòa Bình - BH Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật

87 Nguyễn Thành Nhân 16/02/2009 Nam Hòa Bình - BH Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật

88 Ngô Thành Đạt 08/10/2009 Nam Hòa Bình - BH Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật

89 Nguyễn Nguyên Khang 22/08/2009 Nam Lý Tự Trọng - BH Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật

90 Nguyễn Quốc Việt 14/12/2008 Nam Lý Tự Trọng - BH Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật

91 Phạm Hoàng Ngọc Hân 30/09/2008 Nữ Lý Tự Trọng - BH Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật

92 Vũ Thành Doanh 22/01/2008 Nam Lý Tự Trọng - BH Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật

93 Nguyễn Yến Ngọc 02/08/2009 Nữ Võ Trường Toản - BH Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật

94 Lê Hoàng Gia Lâm 08/10/2009 Nam Võ Trường Toản - BH Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật

95 Trần Vũ Tuấn Anh 22/03/2009 Nam Lý Tự Trọng - BH Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật

96 Phạm Nguyễn Cát Tường 04/09/2009 Nữ An Phước - LT Long Thành Đạt giải TT cấp Quốc gia

97 Nguyễn Võ Diệp Ngân 05/05/2009 Nữ Nguyễn Đức Ứng - LT Long Thành Học sinh khuyết tật

98 Nguyễn Thành Phú 06/06/2009 Nam An Phước - LT Long Thành Học sinh khuyết tật

99 Nguyễn Tấn Quang 02/05/2009 Nam An Phước - LT Long Thành Học sinh khuyết tật

100 Nguyễn Ngọc Minh Thư 28/10/2009 Nam Nguyễn Đức Ứng - LT Long Thành Học sinh khuyết tật

101 Tôn Thị Yến Nhi 10/12/2007 Nữ Long An - LT Long Thành Học sinh khuyết tật

102 Hồ Tô Kỳ Anh 27/09/2008 Nam Long An - LT Long Thành Học sinh khuyết tật

103 Nguyễn Tấn Phát 03/11/2008 Nam An Bình - BH Tam Hiệp Học sinh khuyết tật



104 Vũ Trường Phúc 21/01/2009 Nam Tam Hiệp - BH Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

105 Nông Trần Thiên Ân 21/11/2009 Nam An Bình - BH Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

106 Đào Nguyễn Đoan Trang 03/07/2008 Nữ Long Bình - BH Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

107 Nguyễn Đức Thắng 09/08/2009 Nam Long Bình - BH Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

108 Nguyễn Viết Duy 19/01/2007 Nam Long Bình - BH Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

109 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 29/10/2008 Nam Tân Phong - BH Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

110 Nguyễn Quốc Tuấn 01/10/2009 Nam Tam Hiệp - BH Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

111 Nguyễn Minh Trí 02/11/2008 Nam Tam Hiệp - BH Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

112 Trần Lê Huy 27/03/2009 Nam Hòa Bình - BH Tam Phước Học sinh khuyết tật

113 Phan Văn Phúc 25/02/2009 Nam Hòa Bình - BH Tam Phước Học sinh khuyết tật

114 Lê Khắc Đăng 25/07/2009 Nam Hòa Bình - BH Tam Phước Học sinh khuyết tật

115 Nguyễn Huy Hoàng 30/03/2009 Nam Tam Phước - BH Tam Phước Học sinh khuyết tật

116 Nguyễn Linh Vi 17/03/2009 Nữ Tam Phước - BH Tam Phước Học sinh khuyết tật

117 Võ Phạm Tường Vi 17/02/2006 Nữ Tam Phước - BH Tam Phước Học sinh khuyết tật

118 Bùi Duy Bình 28/03/2009 Nam Hòa Hưng - BH Tam Phước Học sinh khuyết tật

118 Đinh Trần Cao 26/09/2009 Nam Hòa Bình - BH Tam Phước Đạt giải TT cấp Quốc gia

119 Phan Hoàng Lâm 06/03/2009 Nam Hòa Bình - BH Tam Phước Học sinh khuyết tật

120 Nguyễn Phạm Sang 24/05/2009 Nam Hòa Bình - BH Tam Phước Học sinh khuyết tật



121 Võ Lâm Ngọc Tuyền 31/07/2009 Nữ Hòa Bình - BH Tam Phước Học sinh khuyết tật

122 Nguyễn Như Quỳnh 28/03/2009 Nữ Hòa Bình - BH Tam Phước Học sinh khuyết tật

123 Trì Châu Anh Tuấn 01/11/2009 Nam Nguyễn Trãi - LK Long Khánh Đạt giải HKPĐ Khu vực

124 Nguyễn Gia Huy 01/02/2009 Nam DTNT Điểu Xiểng Long Khánh HS trường DTNT

125 Thẩm Thị Hồng Thắm 01/01/2009 Nữ DTNT Điểu Xiểng Long Khánh HS trường DTNT

126 Nguyễn Ngọc Minh Trang 17/09/2009 Nữ DTNT Điểu Xiểng Long Khánh HS trường DTNT

127 Nguyễn Hữu Phú 28/09/2009 Nam Lê Quý Đôn - LK Long Khánh Học sinh khuyết tật

128 Vũ Minh Trí 11/07/2009 Nam Lê Quý Đôn - LK Long Khánh Học sinh khuyết tật

129 Trần Quỳnh Anh Thư 12/11/2009 Nữ Hồ Thị Hương - LK Long Khánh Học sinh khuyết tật

130 Đoàn Hồng Minh 17/01/2008 Nam Ngô Gia Tự - BH Chu Văn An Đạt giải TT cấp Quốc gia

131 Mai Hoàng Tâm 07/05/2009 Nam Tân An - BH Chu Văn An Học sinh khuyết tật

132 Bùi Thị Phương Hòa 14/01/2009 Nữ Tân An - BH Chu Văn An Học sinh khuyết tật

133 Lê Thế Vĩnh 18/01/2009 Nam Tân An - BH Chu Văn An Học sinh khuyết tật

134 Bùi Khánh Vy 12/10/2009 Nữ Tân An - BH Chu Văn An Học sinh khuyết tật

135 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 16/10/2009 Nam Hùng Vương - BH Chu Văn An Học sinh khuyết tật

136 Lê Anh Khôi 23/08/2009 Nam Nguyễn Văn Trỗi - BH Chu Văn An Học sinh khuyết tật

137 Nguyễn Huỳnh Minh Trang 10/03/2008 Nữ Ngô Gia Tự - BH Chu Văn An Học sinh khuyết tật

138 Đặng Thanh Hiếu 06/11/2009 Nam Tân Bửu - BH Chu Văn An Học sinh khuyết tật



139 Trần Hoài Phong 25/03/2009 Nam Phan Chu Trinh - TB Ngô Sĩ Liên Đạt giải TT cấp Quốc gia

140 Ngô Xuân Lộc 16/07/2006 Nam Võ Thị Sáu - TB Ngô Sĩ Liên Học sinh khuyết tật

141 Đặng Quang Minh 08/03/2008 Nam Võ Nguyên Giáp - TB Ngô Sĩ Liên Học sinh khuyết tật

142 Trần Thanh Nam 22/08/2008 Nam Phan Chu Trinh - TB Ngô Sĩ Liên Học sinh khuyết tật

143 Trần Thanh Tú 02/02/2009 Nam Hùng Vương - TB Ngô Sĩ Liên Học sinh khuyết tật

144 Phạm Mạnh Cường 06/01/2009 Nam Hùng Vương - TB Thống Nhất A Đạt giải HKPĐ Khu vực

145 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 01/04/2008 Nữ Hùng Vương - TB Thống Nhất A Học sinh khuyết tật

146 Nguyễn Thị Thúy Vi 24/05/2009 Nữ Lý Thường Kiệt - XL Xuân Lộc Đạt giải HKPĐ Khu vực

147 Phạm Công Lợi 30/06/2009 Nam Lý Thường Kiệt - XL Xuân Lộc Đạt giải HKPĐ Khu vực

148 Trần Hà Anh 09/02/2009 Nữ Nguyễn Đình Chiểu - XL Xuân Lộc Đạt giải HKPĐ Khu vực

149 Nguyễn Hữu Chinh 07/01/2009 Nam Phan Bội Châu - XL Xuân Lộc Đạt giải HKPĐ Khu vực

150 Ngô Quốc Minh 27/04/2009 Nam Lê Lợi - XL Xuân Lộc Học sinh khuyết tật

151 Hồ Ngọc Ẩn 02/10/2008 Nam Phan Bội Châu - XL Xuân Lộc Học sinh khuyết tật

152 Nguyễn Phạm Thái Hà 01/07/2007 Nam Phan Bội Châu - XL Xuân Lộc Học sinh khuyết tật

153 Lê Văn Quang 23/03/2009 Nam DTNT Điểu Xiểng Xuân Lộc HS trường DTNT

154 Lâm Nhã Ái 19/05/2009 Nữ DTNT Điểu Xiểng Xuân Lộc HS trường DTNT

155 Trần Ngọc Tiền 05/04/2009 Nữ Phan Bội Châu - XL Xuân Lộc Học sinh khuyết tật

156 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 11/09/2009 Nữ Nguyễn Văn Trỗi - BH Nam Hà Học sinh khuyết tật



157 Lê Ngọc Khánh Băng 30/04/2009 Nữ Thống Nhất - BH Nam Hà Học sinh khuyết tật

158 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 12/03/2009 Nam Nguyễn Văn Trỗi - BH Nam Hà Học sinh khuyết tật

159 Nguyễn Hoàng Mỹ Kim 10/11/2009 Nữ Hùng Vương - BH Nam Hà Học sinh khuyết tật

160 Trần Bảo Nam 29/06/2009 Nam Thống Nhất - BH Nam Hà Học sinh khuyết tật

161 Ninh Nhật Quân 26/04/2008 Nam Thống Nhất - BH Nam Hà Học sinh khuyết tật

162 Phạm Ngọc Phương Uyên 11/05/2008 Nữ Thống Nhất - BH Nam Hà Học sinh khuyết tật

Danh sách có 162 học sinh được tuyển thẳng.
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